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Câu 1. Đoạn mạch số 1 của 1 gen có -5’ATTTGGGXXXGAGGX3’-, đoạn gen này có? 

1/ 40 liên kết hidro.                     3/ 30 cặp nucleotit. 

2/ Tỷ lệ (A+G)/(T+X) = 8/7.          4/ 30 liên kết cộng hóa trị. 

Số phương án đúng là? 

A. 1        B. 2        C. 3        D. 4 

Câu 2. Một gen có 2.106 nu. Chiều dài của gen trên là: 

A. 68.105Å  B. 106 Å   C. 3,4.104 Å   D. 34.105 Å 

Câu 3. Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử này có tỉ lệ (A+T)/(G+X) = 25% thì tỉ 

lệ nucleotit loại G của phân tử ADN này là 

A. 10%          B. 40%            C. 20%            D. 25% 

Câu 4. Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là 

 A. 1800 B. 2400    C. 3000     D. 2040 

Câu 5. Bản chất của mã di truyền là 

A. trình tự sắp xếp các nulêôtit trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin.    

B. các axit amin đựơc mã hoá trong gen. 

C. ba nuclêôtit liền kề cùng loại hay khác loại đều mã hoá cho một aa 

D. một bộ ba mã hoá cho một axit amin. 

Câu 6. Tại sao nói mã di truyền mang tính thoái hóa? 

A. Một bộ 3 mã hóa nhiều loại aa.  B. Một aa được mã hóa bởi một số bộ ba. 

C. Một bộ ba mã hóa bởi một bộ ba.  D. Có bộ ba không mã hóa aa nào.  

Câu 7. Một gen có tỉ lệ A= ¼.G. Tỉ lệ từng loại nu của gen là 

A. A=T=20%; G=X= 80%    B. A=T=10%; G=X= 40%   

C. A=T=40%; G=X=10%    D. A=T=80%; G=X=20% 

Câu 8. Ở chủng vi khuẩn E.Coli, giả sử có sáu chủng đột biến sau 

Chủng I: Đột biến ở gen cấu trúc A làm cho phân tử protein do gen này quy định tổng hợp bị mất chức năng. 

Chủng II: Đột biến ở gen cấu trúc Z làm cho phân tử protein do gen này quy định tổng hợp bị mất chức năng. 

Chủng III: Đột biến ở gen cấu trúc Y nhưng không làm thay đổi chức năng phân tử protein. 

Chủng IV: Đột biến ở gen điều hòa R làm cho phân tử protein do gen này quy định tổng hợp bị mất 

chức năng. 

Chủng V: Đột biến gen điều hòa R làm cho gen mất khả năng phiên mã. 

Chủng VI: Đột biến ở vùng khởi động (P) của operon làm cho vùng này bị mất chức năng. 

Khi môi trường có đường lactozo, có bao nhiêu chủng có gen Z, Y, A không phiên mã? 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

Câu 9. Cho các hiện tượng sau đây 

1/ Gen điều hòa của operon Lac bị đột biến dẫn đến protein ức chế bị biến đổi không gian và mất chức 

năng sinh học. 

2/ Đột biến làm mất vùng khởi động (P) của operon Lac. 

3/ Gen cấu trúc Y bị đột biến dẫn đến protein do gen này quy định tổng hợp bị mất chức năng. 

4/ Vùng vận hành (O) của operon Lac bị đột biến và không còn khả năng gắn kết với protein ức chế. 

5/ Vùng khởi động của gen điều hòa bị đột biến làm thay đổi cấu trúc và không còn khả năng gắn kết 

với enzim ARN polimeraza. 



Trong các trường hợp trên, khi không có đường Lactozo có bao nhiêu trường hợp operon Lac vẫn thực 

hiện phiên mã? 

A. 2 B. 4 C. 5 D. 3 

Câu 10. Thể đột biến được định nghĩa như sau 

 A. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một số cặp 

nucleotit, xảy ra ở một điểm nào đó của phân tử ADN. 

 B. Thể đột biến là những cỏ thể mang đột biến nhưng chưa biểu hiện trên kiểu hình của cơ thể. 

 C. Thể đột biến là những cá thể mang đột biến đó thể hiện trên kiểu hình của cơ thể. 

 D. Thể đột biến là những biến đổi bất thường trong cấu trúc di truyền ở mức tế bào (NST). 

Câu 11. Số liên kết Hidrô của gen sẽ thay đổi như thế nào khi đột biến lặp thêm 1 cặp nu trong gen? 

 A. Tăng thêm 1 liên kết H trong gen.   B. Tăng thêm 2 liên kết H trong gen.   

 C. Tăng thêm 2 hoặc 3 liên kết H trong gen.  D. Tăng thêm 3 liên kết H trong gen.  

Câu 12. Xét đột biến gen do 5BU, thì từ dạng tiền đột biến đến khi xuất hiện gen đột biến phải qua 

 A. 1 lần nhân đôi.  B. 2 lần nhân đôi. C. 3 lần nhân đôi. D. 4 lần nhân đôi. 

Câu 13. Guanin dạng hiếm kết cặp không đúng trong tái bản sẽ gây 

 A. biến đổi cặp G-X thành cặp A-T   B.biến đổi cặp G-X thành X-G 

 C. biến đổi cặp G-X thành T-A    D. biến đổi cặp G-X thành A-U 

Câu 14. Gen A có 90 vòng xoắn và có 20% A bị đột biến mất 3 cặp nuclêôtit loại A-T nằm trọn vẹn 

trong 1 bộ ba của mỗi mạch. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen sau đột biến là: 

 A. A=T=357, G=X=540. B. A=T=360, G=X=537. 

 C. A=T=363, G=X=540. D. A=T=360, G=X=543. 

Câu 15. Thực chất của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là sự 

 A. làm thay đổi vị trí và số lượng gen NST. 

 B. sắp xếp lại những khối gen trên nhiễm sắc thể. 

 C. làm thay đổi hình dạng và cấu trúc của NST. 

 D. sắp xếp lại các khối gen trên và giữa các NST. 

Câu 16. Đơn vị cấu trúc gồm một đoạn ADN chứa 146 cặp nu quấn quanh 8 phân tử histon 1 ¾ vòng 

của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực được gọi là 

A. ADN. B. nuclêôxôm. C. sợi cơ bản. D. sợi nhiễm sắc. 

Câu 17. Quy ước: I – Mất đoạn, II – Lặp đoạn, III – Đảo đoạn, IV – Chuyển đoạn tương hỗ, V – 

Chuyển đoạn không tương hỗ. Những loại đột biến cấu trúc nào xảy ra trên 1 NST làm thay đổi vị trí 

của gen? 

A. I, II, IV. B. I, II, III. C. II, III, IV. D. III, IV, V. 

Câu 18. Dạng đột biến cấu trúc NST nào làm tăng số lượng gen nhiều nhất? 

A. Sát nhập NST này vào NST khác. B. Chuyển đoạn tương hỗ. 

C. Chuyển đoạn không tương hỗ. D. Lặp đoạn trong một NST. 

Câu 19. Sơ đồ sau minh họa cho các dạng đột biến cấu trúc NST nào? 

1/ ABCD.EFGH → ABGFE.DCH   2/ ABCD.EFGH → AD.EFGBCH 

A. 1 là đột biến đảo đoạn chứa tâm động; 2 là chuyển đoạn trong cùng một NST. 

B. 1 là chuyển đoạn chứa tâm động; 2 là đảo đoạn chứa tâm động. 

C. 1 là chuyển đoạn không chứa tâm động; 2 là chuyển đoạn trong một NST. 

D. 1 là đảo đoạn chứa tâm động; 2 là đảo đoạn không chứa tâm động. 

Câu 20. Một loài thực vật có 2n = 20. Khi bị đột biến mất một đoạn NST số 1, đảo một đoạn ở NST số 

5. Khi giảm phân bình thường sẽ tạo ra bao nhiêu % giao tử mang đột biến? 

A. 75% B. 25% C. 12,5% D. 50% 

Câu 21. Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định tính 



trạng lặn hạt trắng. Cho cây dị hợp 4n tự thụ phấn, F1 đồng tính cây hạt đỏ. Kiểu gen của cây bố mẹ là 

A. AAaa x Aaaa B. AAAa x AAAa C. AAaa x aaaa D. AAaa x AAaa 

Câu 22. Phép lai AAaa x AAaa tạo kiểu gen AAaa ở thế hệ sau với tỉ lệ 

A. 2/9   B. ¼   C. 1/8    D. 1/2. 

Câu 23. Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp do gen a qui 

định. Cho cây thân cao 2n + 1 có kiểu gen Aaa giao phấn với cây thân cao 2n + 1 có kiểu gen Aaa thì 

kết quả phân tính ở F1 sẽ là  

A. 35 cao: 1 thấp. B. 5 cao: 1 thấp. C. 3 cao: 1 thấp. D. 11 cao: 1 thấp. 

Câu 24. Giống thuần chủng là giống có 

 A. kiểu hình ở thế hệ con hoàn toàn giống bố mẹ. 

 B. đặc tính di truyền đồng nhất nhưng không ổn định qua các thế hệ. 

 C. đặc tính di truyền đồng nhất và ổn định qua các thế hệ. 

 D. kiểu hình ở thế hệ sau hoàn toàn giống bố hoặc giống mẹ. 

Câu 25. Alen là gì? 

 A. Là những trạng thái khác nhau của cùng một gen.  B. Là trạng thái biểu hiện của gen. 

 C. Là các gen khác biệt trong trình tự các nuclêôtit.  D. Là các gen được phát sinh do đột biến. 

Câu 26. Alen là những trạng thái .... (K: khác nhau, G: giống nhau) của cùng một gen, alen này khác 

alen kia ở……  (M: một cặp nuclêôtit, S: một hoặc một số cặp nuclêôtit) là sản phẩm của hiện tượng 

…. (B: biến dị tổ hợp, Đ: đột biến gen), sự khác nhau về cấu trúc dẫn đến sự khác nhau về chức năng, 

mỗi alen quy định một biểu hiện khác nhau của … (C: cùng một loại tính trạng, L: hai loại tính trạng). 

Những chỗ… là các cụm từ với các kí hiệu tương ứng lần lượt là: 

A. G, M, B, C.   B. G, M, Đ, C. C. K, S, B, L.    D. K, S, Đ, C. 

Câu 27. Phép lai nào sau đây cho đời con chỉ có kiểu gen đồng hợp tử trội? 

A. AA x Aa  B. AA x AA   C. Aa x Aa  D. Aa x aa 

Câu 28. Cho biết A quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Có bao nhiêu 

kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ? 

A. 1   B. 2    C. 3   D. 4 

Câu 29. Ở cà chua, A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ 

phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ có kiểu gen đồng hợp làm giống 

từ số quả đỏ thu được ở F1 là: 

 A. 1/64 B. 1/27 C. 1/32 D. 27/64 

Câu 30. Cá thể có kiểu gen AaBbDD tạo giao tử abD với tỉ lệ 

 A. 1/2 B. 1/6 C. 1/4 D. 1/16 

Câu 31. Dự đoán kết quả về kiểu hình của phép lai P: AaBb (vàng, trơn) x aabb (xanh, nhăn) 

 A. 9 vàng, trơn: 3 vàng, nhăn: 3 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn. 

 B. 1 vàng, trơn: 1 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn. 

 C. 3 vàng, trơn: 3 xanh, trơn: 1 vàng, nhăn: 1 xanh, nhăn. 

 D. 3 vàng, trơn: 3 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn. 

Câu 32. Ở cà chua, A: quả đỏ, a: quả vàng; B: quả tròn, b: quả dẹt; biết các cặp gen phân li độc lập. Để 

F1 có tỉ lệ: 3 đỏ dẹt: 1 vàng dẹt thì phải chọn cặp P có kiểu gen và kiểu hình như thế nào? 

 A. Aabb (đỏ dẹt) x aaBb (vàng tròn).  B. aaBb(vàngtròn)x aabb (vàng dẹt). 

 C. Aabb (đỏ dẹt) x Aabb (đỏ dẹt).   D. AaBb (đỏ tròn) x Aabb (đỏ dẹt). 

Câu 33. Cho các nội dung sau về tương tác gen 

1/ Tương tác gen thực ra là sự tác động qua lại của các gen trong quá trình hình thành tính trạng. 

2/ Chỉ có tương tác giữa các gen không alen còn các gen alen không có sự tương tác với nhau. 

3/ Tương tác bổ sung chỉ xảy ra giữa hai gen không alen còn từ 3 gen trở lên không có sự tương tác này. 

4/ Màu da của con người do ít nhất 3 gen tương tác cộng gộp, càng có nhiều gen trội da càng đen. 



5/ Trong tương tác cộng gộp, các gen có vai trò như nhau trong việc hình thành tính trạng. 

Có bao nhiêu phát biểu sai? 

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 

Câu 34. Trong thí nghiệm lai các cây thuộc hai dòng thuần chủng đều có hoa trắng với nhau, kết quả 

thu được F1 toàn cây đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 với tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ: 7 cây hoa 

trắng. Sự di truyền của màu hoa tuân theo quy luật 

A. tương tác cộng gộp.  B. tác động đa hiệu của gen. 

C. trội lặn không hoàn toàn. D. tương tác bổ sung. 

Câu 35. Cho các thông tin sau về đặc điểm của gen phân loại theo sự tác động kiểu hình 

Cột A Cột B 

1/ Gen đa hiệu a. hoạt động ở quá trình sớm của giai đoạn phát triển cá thể. 

2/ Gen gây chết b. gen làm cho các đặc điểm của gen khác không biểu hiện được 

3/ Gen át chế c. tác động lên sự biểu hiện của nhiều tính trạng 

4/ Gen bổ trợ d. có sự tác động qua lại với nhau làm xuất hiện kiểu hình mới 

Tổ hợp kết nối thông tin sai là 

A. 1-c; 2-a; 3-b  B. 1-c; 2-a; 4-d 

C. 1-c; 3-b; 4-d  D. 1-c; 2-b; 4-d 

Câu 36. Cho hai kiểu gen AaBb và 
𝐴𝐵

𝑎𝑏
. Hãy chọn kết luận đúng? 

A. các gen đều nằm trên một cặp NST. B. đều dị hợp 2 cặp gen. 

C. gen trội luôn lấn át gen lặn. D. các gen luôn tác động riêng lẻ. 

Câu 37. Bằng chứng của sự liên kết gen là 

 A. hai gen không alen cùng tồn tại trong một giao tử. 

 B. hai gen trong đó mỗi gen liên quan đến một kiểu hình đặc trưng. 

 C. hai gen không alen trên một NST phân ly cùng nhau trong giảm phân. 

 D. hai cặp gen không alen cùng ảnh hưởng đến một tính trạng. 

Câu 38. Cơ sở tế bào học của trao đổi đoạn nhiễm sắc thể là 

 A. sự tiếp hợp các NST tương đồng ở kì trước của giảm phân I. 

 B. sự trao đổi đoạn giữa 2 crômatit cùng nguồn gốc ở kì trước của giảm phân II. 

 C. sự trao đổi đoạn giữa các crômatit khác nguồn gốc ở kì trước giảm phân I. 

 D. sự phân li và tổ hợp tự do của nhiễm sắc thể trong giảm phân. 

Câu 39. Trên một NST xét 5 gen a, b, c, d, e. Khoảng cách tương đối giữa các gen là ab=18 cM; 

bc=22cM; ce=3,5cM; ad=4,5cM; be=18,5cM; de=32cM; bd=13,5cM. Thứ tự đúng của các gen trên 

NST là 

A. abced    B. adbec   C. adebc  D. abdec 

Câu 40. Cho biết không có đột biến, hoán vị gen giữa alen B và b ở cả bố và mẹ đều có tần số 20%. 

Tính theo lí thuyết, phép lai   X   cho đời con có kiểu gen  chiếm tỉ lệ 

 A. 10%.    B. 4%.     C. 16%.     D. 40%. 
 


